
TÓM TẮT TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022 

Điều 122. Trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường 

1. Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau đây: 

a) Thực hiện yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường theo quy định của pháp luật; 

Điều 124. Chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường 

4. Việc ban hành, thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được quy định như 

sau: 

d) Chủ dự án đầu tư, cơ sở ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố 

môi trường của cơ sở mình. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 (Điều 

108, Mục 1, Khoản a) 

Điều 108. Phòng ngừa sự cố môi trường 

1. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra 

sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau: 

a) Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 

Điều 36. Phòng ngừa sự cố hóa chất 

2. Chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất không thuộc Danh mục quy định tại khoản 

1 Điều 38 của Luật này phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất. 

3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm các nội dung cơ bản sau 

đây: 

a) Xác định, khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các điểm có nguy 

cơ xảy ra sự cố hóa chất cao; 

b) Các biện pháp, trang thiết bị và lực lượng ứng phó tại chỗ; 



c) Phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài để ứng phó sự cố hóa chất. 

4. Chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 

38 của Luật này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và 

trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được đưa dự án vào 

hoạt động sau khi Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt. 

Trường hợp mở rộng quy mô, thay đổi phạm vi hoạt động phải sửa đổi, bổ sung Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Điều 39. Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

1. Thông tin về đặc tính, khối lượng, công nghệ sản xuất, sử dụng hóa chất, đặc điểm 

điều kiện địa lý, dân cư, môi trường nơi có hoạt động hóa chất. 

2. Dự báo các nguy cơ gây ra sự cố và kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy 

cơ sự cố hóa chất. 

3. Dự báo tình huống xảy ra sự cố hóa chất và các giải pháp phòng ngừa. 

4. Năng lực ứng phó sự cố hóa chất bao gồm trang thiết bị, nhân lực, kế hoạch phối 

hợp với các lực lượng tại địa phương, kế hoạch sơ tán người, tài sản. 

 

5. Phương án khắc phục hậu quả sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 40. Hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất 

 

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt. 

 

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm: 

 

a) Đơn đề nghị phê duyệt theo mẫu quy định; 

 

b) Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất quy định tại Điều 39 của Luật này. 

 

3. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



 

4. Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

phải nộp phí theo quy định của pháp luật. 

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP (09/10/2017) quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất. 

Điều 20. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

 

1. Danh mục Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất được ban hành tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này. 

 

2. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 

hóa chất thuộc Phụ lục IV kèm theo Nghị định này với khối lượng tồn trữ lớn nhất 

tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục này 

phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa 

chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm 

định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động. 

 

3. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội dung cơ bản quy định 

tại Điều 39 của Luật hóa chất. 

 

4. Hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

 

a) Văn bản đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo 

mẫu quy định tại khoản 9 Điều này; 

 

b) Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm 09 bản. 

5. Thời hạn thẩm định, phê duyệt Kế hoạch là 22 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân phải 

hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại điểm b, điểm đ khoản 6 Điều này. 

 

6. Thủ tục thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

 

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan thẩm định qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp 

hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; 



 

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, 

hoàn chỉnh hồ sơ; 

 

c) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm 

định Kế hoạch. Thẩm định Kế hoạch được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định 

theo quy định tại khoản 7 Điều này; 

d) Trường hợp Kế hoạch không được thông qua, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 

xây dựng lại Kế hoạch. Hồ sơ, thủ tục thẩm định thực hiện như đối với tổ chức, cá 

nhân nộp hồ sơ lần đầu; 

 

đ) Trường hợp Kế hoạch được thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh 

sửa, bổ sung, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu nêu tại Biên bản 

thẩm định và gửi văn bản giải trình, 01 bản điện tử và 07 bản in Kế hoạch đã chỉnh 

sửa theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định cho cơ quan thẩm định; 

 

e) Sau khi nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân, cơ quan thẩm định xem xét, phê 

duyệt Kế hoạch, trường hợp không phê duyệt Kế hoạch, phải có văn bản trả lời, nêu 

rõ lý do. Mẫu Quyết định phê duyệt Kế hoạch được quy định tại Phụ lục VI kèm 

theo Nghị định này; 

g) Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, cơ quan thẩm định chứng thực vào trang 

phụ bìa của bản Kế hoạch và gửi Quyết định phê duyệt kèm theo Kế hoạch cho tổ 

chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương thực hiện dự án bao 

gồm: Cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh; cơ quan quản lý nhà nước về phòng 

cháy, chữa cháy cấp tỉnh; cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong 

trường hợp địa điểm thực hiện dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

kinh tế. 

8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất 

 

a) Trong quá trình hoạt động hóa chất, tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đúng các yêu 

cầu đề ra tại Kế hoạch đã được phê duyệt; 

 



b) Lưu giữ Bản Kế hoạch đã được phê duyệt tại cơ sở hóa chất làm căn cứ để tổ 

chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở hóa chất và xuất trình 

các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu  

d) Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến 

những nội dung đề ra trong Kế hoạch đã được phê duyệt, tổ chức, cá nhân phải gửi 

báo cáo về cơ quan thẩm định xem xét, quyết định. Trường hợp phải xây dựng lại 

Kế hoạch, hồ sơ, thủ tục thẩm định và phê duyệt Kế hoạch thực hiện như lần đầu. 

Điều 21. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

1. Đối tượng phải xây dựng Biện pháp 

 

a) Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này phải xây dựng Biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động; 

 

b) Chủ đầu tư ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm 

quyền khi có yêu cầu. 

 

2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội dung cơ bản quy định 

tại khoản 3 Điều 36 của Luật hóa chất. 

 

3. Trách nhiệm thực hiện Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, 

cá nhân 

 

a) Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ hóa chất, tổ 

chức, cá nhân phải bảo đảm đúng các nội dung đề ra tại Biện pháp đã được xây dựng; 

 

b) Biện pháp phải được lưu giữ tại cơ sở hóa chất và là căn cứ để tổ chức, cá nhân 

thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở hóa chất; 

 

c) Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến 

những nội dung đề ra trong Biện pháp, tổ chức, cá nhân phải bổ sung chỉnh sửa biện 

pháp. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 Quy định cụ thể và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 



09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật hóa chất. 

Điều 5. Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực 

công nghiệp 

 

1. Thể thức trình bày, bố cục, nội dung Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này. 

 

2. Đối với đối tượng phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, 

trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định ban hành Biện 

pháp, chủ đầu tư gửi 01 bản Quyết định và 01 quyển Biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất đến Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi xây dựng dự án hoạt 

động hóa chất để giám sát, quản lý. 

 

3. Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến 

những nội dung đề ra trong Kế hoạch đã được phê duyệt, tổ chức, cá nhân gửi báo 

cáo về Cục Hóa chất để được hướng dẫn. 

- Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2013 Về việc tăng cường công tác 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại 

7. Các Tập đoàn, Tổng công ty, các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng 

hóa chất có trách nhiệm: 

c) Xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp 

với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất. Đảm bảo đủ các trang thiết 

bị an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo 

quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra; 

- Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 07 năm 2016 Ban hành quy chế 

hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc 

Điều 6. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc 

3. Các cơ sở hoạt động hóa chất phải rà soát Danh mục các loại hóa chất sản xuất, 

sử dụng, kinh doanh, tồn trữ, bảo quản để xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc 



3. Các lực lượng ứng phó sự cố hóa chất thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất 

độc đã được phê duyệt và phối hợp các cơ quan có thẩm quyền của địa phương kiểm 

tra thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc của các cơ sở tại địa phương 

trong khu vực. 

Điều 13. Ứng phó sự cố hóa chất độc cấp cơ sở 

1. Khi xảy ra sự cố hóa chất độc, cơ sở triển khai ngay lực lượng bảo đảm ngăn ngừa, 

ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố hóa chất độc ở mức độ tương ứng với khả năng rò 

rỉ, phát tán hóa chất độc do cơ sở gây ra theo Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất được cấp thẩm quyền phê duyệt/xác nhận. 

Điều 39. Trách nhiệm của cơ sở hóa chất độc 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất theo quy định của Luật hóa chất, sẵn sàng tham gia vào hoạt động chung 

ứng phó sự cố hóa chất độc theo sự điều động, chỉ huy thống nhất của các cơ quan 

có thẩm quyền. 

3. Có kế hoạch đầu tư trang thiết bị, vật tư để từng bước nâng cao năng lực tự ứng 

phó của cảng, cơ sở theo quy định; tiến hành ký kết thỏa thuận, hợp đồng sẵn sàng 

ứng phó sự cố hóa chất độc với các cơ quan, đơn vị thích hợp để triển khai khi có 

tình huống. 

 


